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Lời nói ñầu 

TCVN 4775 : 1989 phù hợp với ST SEV 899 : 1978. 

TCVN 4775 : 1989 do Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng biên soạn, Tổng 

cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng trình duyệt, Uỷ ban Khoa học và Kỹ 

thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.  

Tiêu chuẩn này ñược chuyển ñổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng 

số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 69 của 

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và ñiểm a khoản 1 ðiều 6 Nghị ñịnh 

số 127/2007/Nð−CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành 

một số ñiều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 
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 T I Ê U   C H U Ẩ N   Q U Ố C   G I A  TCVN 4775 : 1989  

 

 

Quặng và quặng tinh kim loại màu −−−− Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu 

Ores and concentrates of nonferrous metals  − Sampling and preparation of samples for 

laboratory tests 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho quặng và quặng tinh kim loại màu, không áp dụng cho quặng và 

quặng tinh kim loại nhẹ và quy ñịnh phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu ñể xác ñịnh thành 

phần hóa học và ñộ ẩm. 

1   Quy ñịnh chung 

1.1   Mỗi lần giao nhận quặng (quặng tinh) phải lấy mẫu từng lô riêng rẽ nếu giao nhận một số lô. 

1.2   Việc chọn ñịa ñiểm và phương pháp lấy mẫu phải có sự thỏa thuận của các bên. ðịa ñiểm 

lấy mẫu là nơi giao hoặc nơi nhận sản phẩm hàng hóa; lấy mẫu theo phương pháp cơ giới hoặc 

phương pháp thủ công (khi không thể tổ chức lấy mẫu cơ giới). 

1.3   Tiến hành chọn phương pháp lấy mẫu với từng trường hợp cụ thể, phải căn cứ vào ñặc 

trưng của vật liệu cần lấy mẫu và ñiều kiện ñịa ñiểm lấy mẫu phù hợp với các yêu cầu của tiêu 

chuẩn này. 

1.4   Nên tiến hành lấy mẫu vào lúc chuyển tải quặng (quặng tinh), trước hoặc ngay sau khi cân. 

Nếu không xác ñịnh thời gian và ñịa ñiểm lấy mẫu theo sự thỏa thuận của các bên. 

1.5   Trước khi lấy mẫu lô quặng (quặng tinh) phải tiến hành xem xét bên ngoài ñể xác ñịnh bằng 

mắt mức ñộ ñồng nhất về ñộ hạt và ñộ ẩm. Lô ñược coi là ñồng nhất nếu các cục hoặc hạt lớn 

nhất có cùng tính chất và ñộ ẩm của vật liệu khác nhau không ñáng kể. Nếu quặng (quặng tinh) 

chứa trong các thùng không ñồng nhất thì phân chia các thùng thành lô ñồng nhất nhỏ hơn. Các 

lô này ñược lấy mẫu riêng rẽ. 

Khi giao nhận quặng (quặng tinh), bên giao phải cung cấp một tài liệu trong ñó chỉ rõ mức ñộ 

ñồng nhất của lô theo bất kỳ tính chất cần phải kiểm tra nào.  

1.6   Phải giữ gìn ñể không làm thay ñổi thành phần của mẫu trong tất cả các giai ñoạn lấy mẫu, 

chuẩn bị mẫu và bảo quản mẫu.  

1.7   Phải làm sạch, kiểm tra và ñiều chỉnh tất cả các dụng cụ và thiết bị lấy mẫu.  
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1.8   Khi lấy mãu và chuẩn bị mẫu phải tuân theo các tiêu chuẩn quốc gia về kỹ thuật an toàn. 

2   Thiết bị và dụng cụ 

2.1   Các kiểu máy lấy mẫu (cơ giới, hình dẻ quạt, máng gầu…) dùng ñể lấy mẫu cơ giới phải ñáp 

ứng các yêu cầu sau: 

2.1.1   Khi cắt dòng vật liệu, thiết bị lấy mẫu phải có tốc ñộ ñều, mỗi lần cắt phải bao trùm toàn bộ 

thiết diện dòng.  

2.1.2   Tốc ñộ cắt ngang dòng vật liệu phải không làm văng các cục ra ngoài thùng chứa mẫu. 

2.1.3   Thể tích chứa mẫu (gầu, máng) ở thiết bị lấy mẫu cắt dòng phải lớn hơn thể tích của mẫu 

ñơn là 20 % ñến 25 %. 

2.1.4   Chiều rộng của bộ phận hứng mẫu phải không nhỏ hơn 3 lần kích thước cục lớn nhất của 

vật liệu. 

2.1.5   Cấu tạo máy lấy mẫu phải bảo ñảm khả năng dễ kiểm tra và làm sạch. 

2.2   Dụng cụ lấy mẫu thủ công 

2.2.1   Xẻng (xem Hình 1 và Bảng 1). 

 

Hình 1 

Bảng 1 

Kích thước xẻng, mm Kích thước cục 

lớn nhất, mm 

Khối lượng                

mẫu ñơn, kg 
a b c d e 

ðến 50,0 

‘’   10,0 

“   1,0 

2,0 

1,0 

0,1 

150 

100 

50 

75 

60 

30 

120 

80 

40 

130 

80 

40 

50 

30 

20 

2.2.2   Búa có khối lượng 0,4 kg ñến 0,5 kg. 
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2.2.3   Xông (xiên) có kích thước khe không nhỏ hơn 3 lần kích thước cục lớn nhất của vật liệu 

lấy mẫu. Cấu tạo của xông phải bảo ñảm lấy ñược mẫu theo toàn bộ chiều sâu chất liệu. 

2.3   Thiết bị ñể chuẩn bị mẫu 

2.3.1   Máy ñập và máy xiết phù hợp với ñộ cứng và yêu cầu ñộ hạt của vật liệu lấy mẫu. 

2.3.2   Bộ rây có kích thước lỗ lưới phù hợp với các kích thước mà sơ ñồ chuẩn bị ñã ñề xuất. 

2.3.3   ðộ giản lược cơ giới hoặc thủ công (dạng máng, dạng khe, hướng tâm,…). 

 

Hình 2 

Bảng 2 

Kích thước xẻng, mm  

Kích thước hạt, mm a b c d  

ðến 5 

ðến 1 

50 

30 

30 

15 

50 

30 

40 

25 

2.3.4   Cân kỹ thuật có ñộ chính xác ñến 0,05 %. 

2.3.5   Xẻng ñể làm giảm lược mẫu bằng phương pháp chia tư (xem Hình 2 và Bảng 2). 

2.3.6   Tủ sấy ñiện có ñiều chỉnh nhiệt ñộ, ñảm bảo nhiệt ñộ sấy từ 105 0C ñến 110 0C (378 K ñến  383 K). 

3   Các thông số lấy mẫu 

3.1   Trước khi lấy mẫu phải xác ñịnh các thông số sau ñây: 

3.1.1   Khối lượng lô cần lấy mẫu. 

3.1.2   Kích thước cục lớn nhất của vật liệu lấy mẫu. 

3.1.3   Khối lượng mẫu ñơn. 
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3.1.4   Hệ số biến ñộng của hàm lượng cấu tử (kim loại). 

3.1.5   Số mẫu ñơn. 

3.1.6   Khối lượng mẫu tổng. 

3.1.7   Phương pháp lấy mẫu và phân bố các ñiểm lấy mẫu. 

3.2   Khối lượng lô và khối lượng vật liệu chứa trong các thùng vận chuyển riêng lẻ ñược xác ñịnh 

bằng cách cân hoặc dựa vào tài liệu kèm theo. 

3.3   Khi xác ñịnh khối lượng mẫu ñơn, kích thước cục lớn nhất của vật liệu lấy mẫu ñược xác 

ñịnh bằng mắt. 

3.3.1   Kích thước cục có hàm lượng của nó trong vật liệu lấy mẫu có khoảng 5 % (hoặc kích 

thước lỗ lưới có khoảng 5 % khối lượng mẫu lưu lại trên lưới) ñược lấy làm kích thước cục lớn 

nhất. 

3.3.2   ðối với quặng có kích thước cục lớn hơn 50 mm, do áp dụng phương pháp lấy mẫu thủ 

công có dùng búa và xẻng nên kích thước cục lớn nhất là 50 mm. 

3.4   Khối lượng mẫu ñơn 

3.4.1   Khi dùng máy ñể lấy mẫu từ dòng vật liệu chuyển ñộng, khối lượng mẫu ñơn (mcg) tính 

bằng kg, theo công thức (1) 

mcg = 
3600.v

Q.b
      (1) 

trong ñó: 

Q   là năng suất dòng vật liệu cần lấy mẫu, T/k; 

B   là chiều rộng khe của bộ phận/ hứng mẫu (gầu, máng, dao) theo hướng chuyển ñộng, mm; 

V   là tốc ñộ chuyển ñộng của bộ phận hứng mẫu, m/s. 

3.4.2   Khi lấy mẫu thủ công, khối lượng mẫu ñơn phụ thuộc vào kích thước cục lớn nhất và phải 

không nhỏ hơn trị số nêu ở Bảng 3. 

Bảng 3 

Kích thước cục lớn nhất, mm Khối lượng, mẫu ñơn không nhỏ hơn, kg 

ðến 1 

ðến 10 

ðến 50 

0,1 

1,0 

2,0 
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3.4.3   Tất cả các mẫu ñơn phải có khối lượng gần bằng nhau, tức là sai lệch về khối lượng của 

các mẫu ñơn phải nhỏ hơn 20 % (tương ñối). 

3.5   Hệ số biến ñộng 

3.5.1   Hệ số biến ñộng của hàm lượng cấu tử chính trong lô xác ñịnh theo Phụ lục 2 của tiêu 

chuẩn này và kiểm tra theo mức ñộ cần thiết cũng như theo sự thỏa thuận của các bên. 

CHÚ THÍCH : Cấu tử làm cơ sở ñể xác ñịnh hệ số biến ñộng ñược lấy theo sự thỏa thuận của các bên. 

3.5.2   Nếu chưa biết hệ số biến ñộng của hàm lượng cấu tử trong lô sản phẩm thì lấy hệ số biến 

ñộng bằng 35 % tương ứng với loại quặng không ñồng nhất. 

3.6   Số lượng mẫu ñơn 

3.6.1   Số lượng nhỏ nhất các mẫu ñơn xác ñịnh phù hợp với khối lượng của lô và hệ số biến 

ñộng của hàm lượng cấu tử, và không ñược nhỏ hơn trị số, tính ñược theo công thức (2) 

N =  
M

V
0,075     (2)  

trong ñó: 

M   là số lượng nhỏ nhất các mẫu ñơn lấy từ lô; 

N   là khối lượng của lô cần lấy mẫu, T; 

V   là hệ số biến ñộng, % tương ñối (theo 3.5.1).   

3.6.2   Khi lấy mẫu lô sản phẩm gồm một số thùng vận chuyển giống nhau, số lượng mẫu ñơn 

ñược lấy từ một thùng, tính theo công thức (3) 

n = 
a

N
     (3) 

trong ñó: 

n   là số mẫu ñơn ñược lấy từ một thùng vận chuyển; 

a   là số lượng thùng vận chuyển có trong lô sản phẩm cần lấy mẫu.  

Nếu trị số n nhỏ hơn 3 thì lấy 3 mẫu ñơn từ mỗi thùng tại các ñiểm phân bố trên sơ ñồ lấy mẫu 

(xem hình 3 và 4). 

 

                                Hình 3                                            Hình 4 
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3.6.3   Khi trong lô gồm các thùng vận chuyển có tải trọng khác nhau thì số lượng các mẫu ñơn ở 

mỗi thùng riêng (ni) ñược xác ñịnh tỷ lệ thuận giữa tải trọng của thùng ñó (Mi) so với khối lượng 

chung của lô (M), theo công thức (4) 

ni = 
M

NMi      (4)  

3.6.4   Số lần cắt mẫu ñơn bằng phương pháp cơ giới từ dòng vật liệu chuyển ñộng phải phù hợp 

với số mẫu ñơn tối thiểu ñược theo 3.6.1. ñối với cả lô và theo 3.6.2. ñối với từng thùng vận 

chuyển riêng rẽ.  

3.6.5   Khoảng thời gian (t) giữa các lần cắt mẫu ñơn tính bằng phút, theo công thức (5) 

t = 
N.Q

M.60
     (5) 

trong ñó: 

M   là khối lượng lô quặng (quặng tinh) cần lấy mẫu, T;  

Q   là năng suất dòng lấy mẫu, T/ h; 

N   là số mẫu ñơn xác ñịnh theo 3.6.1. 

3.7   Xác ñịnh khối lượng mẫu tổng bằng tích số khối lượng mẫu ñơn và số mẫu ñơn ñược lấy từ lô. 

3.8   Phương pháp lấy mẫu và phân bố ñiểm lấy mẫu ñơn quy ñịnh ở ðiều 4 – phụ thuộc vào ñặc 

tính vật liệu cần lấy mẫu, vị trí và dạng phân bố của nó. 

4   Các phương pháp lấy mẫu 

4.1   Phương pháp lấy mẫu cơ giới 

4.1.1   Tiến hành lấy mẫu cơ giới trong quá trình chất dỡ cho vagông, tàu thuyền, bunke, kho 

chứa bằng các thiết bị vận chuyển liên tục. 

4.1.2   Khi lấy mẫu, các máy lấy mẫu phải thỏa mãn các yêu cầu ở 2.1, phải tính số lần cắt mẫu 

theo 3.6.4 và khoảng thời gian giữa hai lần cắt mẫu theo 3.6.5. 

4.2   Phương pháp lấy mẫu thủ công 

4.2.1   Tùy theo ñộ hạt của vật liệu, tiến hành lấy mãu theo các phương pháp sau: 

a)   ðối với quặng (quặng tinh) có kích thước hạt nhỏ hơn 10 mm khi cần lấy mẫu theo lớp thì 

dùng xông (2.2.3), bằng cách ấn xông ngập vào ñống vật liệu cần lấy mẫu. Nếu lấy mẫu có 

khó khăn do vật liệu bị ñông kết hoặc do các nguyên nhân khác thì tiến hành lấy mẫu        

theo  4.2.1.b. 



TCVN 4775 : 1989 

11 

b)   ðối với quặng (quặng tinh) có kích thước hạt nhỏ hơn 50 mm khi vật liệu phân bố ñồng ñều 

theo lớp thì ñào hố sâu 0,2 m ñến 0,4 m tại các ñiểm ñã ñánh dấu. Lấy một mẫu ñơn trong 

một hố bằng cách dùng xẻng (Hình 1) xúc dọc thành hố từ dưới lên trên theo ñường thẳng rồi 

ñổ mẫu vào thùng hoặc hộp có nắp. 

CHÚ THÍCH: 

1   Không ñược ñổ vật liệu ở xẻng trở lại hố. 

2   Không ñược lấy mẫu từ ñáy hố. 

c)   ðối với quặng có cục lớn hơn 50 mm phân bố ñều theo lớp thì tiến hành lấy mẫu ñơn từ hố 

sâu không nhỏ hơn 0,4 m như ñã chỉ dẫn ở 4.2.1.b. Khi ñó, dùng búa ñập các cục mẫu có 

kích thước lớn hơn 50 mm và ñổ chúng vào thùng mẫu. 

4.2.2   Khi lấy mẫu quặng (quặng tinh) ñã chất lên toa xe ñường sắt phải thực hiện những quy 

ñịnh nêu ở 4.2.2.1 và 4.2.2.3. 

4.2.2.1   Số lượng mẫu ñơn lấy ở mỗi toa ñược xác ñịnh theo 3.6.2 và 3.6.3. 

4.2.2.2   Các ñiểm lấy mẫu ñơn quặng (quặng tinh) ñã chất vào toa xe thành các lớp ñồng ñều 

phải bố trí theo sơ ñồ nêu ở Hình 3 và Hình 4. Khi ñó khoảng cách từ các ñiểm lấy mãu ñến thành 

toa xe không nhỏ hơn 0,5 m. 

4.2.2.3   Khi chất quặng (quặng tinh) vào toa xe tạo các ñống hình nón thì phải san phẳng ñống 

vật liệu, sau ñó ñánh dấu các ñiểm lấy mẫu ñơn theo 4.2.2.2. Nếu không san phẳng ñược, phải 

phân bố các ñiểm lấy mẫu ñơn ở 1/3, 2/3 chiều cao và ở ñáy ñống hình nón theo Hình 5.  

 

Hình 5 

4.2.3   Khi lấy mẫu (quặng tinh) ñã ñược chất tải lên tàu thuyền, xà lan và kho bãi tiến hành     

như sau: 

a)   Khi chất hoặc dỡ tải cho tàu thuyền, xà lan và kho chứa có dùng các thiết bị chất tải và dỡ tải 

làm việc ñịnh kỳ (gầu ngoạm, thùng rót, toa xe, quang lật,…) thì lấy mẫu ñơn từ một số thùng 

chứa xác ñịnh (thí dụ từ mỗi thùng chứa thứ r) mà không cần ñào hố. 

Số lượng chu trình làm việc r ñể sau ñó tiến hành lấy các mẫu ñơn, tính theo công thức (6). 
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r = 
N.M

M

r

      (6)  

Trong ñó: 

M   là khối lượng của lô cần lấy mẫu, T; 

Mr   là khối lượng vật liệu chứa trong thiết bị chất (dỡ) tải, T;  

N   là số lượng mẫu ñơn theo 3.6.1. 

b)   Khi chất tải liên tục quặng (quặng tinh) vào tàu thuyền, xà lan và kho bãi ở dạng hình hòm, 

phải lấy các mẫu ñơn theo mức chất cao các ñống, nghĩa là khi chất tải 1/3 khối lượng ñống 

lấy 1/3 số mẫu ñơn xác ñịnh ñược theo 4.6.1, sau khi chất tải 2/3 ñống còn lại, lấy 1/3 số mẫu 

ñơn nữa; và sau khi tạo ñống xong, lấy nốt 1/3 số mẫu còn lại. 

Phân bố các ñiểm lấy mẫu ñơn trên ba ñường sinh tạo hòn cách nhau 1200. ðối với mỗi lớp kế 

tiếp sau của ñống cần xê dịch tương ñối với nhau khoảng 40 0 như nêu ở Hình 6.   

4.2.4   Tùy ñiều kiện, có thể không lấy mẫu vật liệu ở trạng thái tĩnh (kho chứa, bãi), mà nên tiến 

hành lấy mẫu khi chuyển tải vật liệu. Khi lấy mẫu ở trạng thái tĩnh phải cứ vào chiều cao của ñống 

ñể chọn phương án hợp lý nhất. 

 

 

Hình 6 

4.2.4.1   ðối với quặng (quặng tinh) chứa trong ñống có chiều cao (hoặc ñộ sâu của lớp vật liệu 

trong kho) nhỏ hơn 1,5 m, tiến hành lấy mẫu như sau: 

Toàn bộ hoặc một phần bề mặt của ñống vật liệu cần lấy mẫu ñược phân chia thành các ô vuông. 

Số các ô vuông phải bằng số lượng mẫu ñơn cần lấy. Tiến hành lấy các mẫu ñơn ở giữa các ô 

vuông theo 4.2.1.b. 
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4.2.4.2   ðối với quặng (quặng tinh) chứa trong ñống có chiều cao lớn hơn 1,5 m, khi lấy mẫu 

phải bảo ñảm lấy ñồng ñều các mẫu ñơn từ toàn bộ thể tích ñống vật liệu bằng cách dùng gầu 

ngoạm ñể trộn ñều, bóc dần theo lớp, ñào hào, ñào giếng hoặc khoan. 

Khi dùng gầu ngoạm trộn ñều quặng (quặng tinh), lấy mẫu ñơn theo 4.2.3.1. 

Khi bóc dần các lớp của ñống quặng (quặng tinh) tiến hành lấy mẫu ở mỗi lớp phải tuân theo các 

yêu cầu nêu ở 4.2.1. 

Khi lấy mẫu quặng (quặng tinh) chứa trong ñống bằng cách ñào hào hoặc giếng, tiến hành lấy 

mẫu ñơn trên thành hào hoặc giếng phải tuân theo các yêu cầu nêu ở  4.2.1. 

Khi khoan ñống quặng (quặng tinh) thì lấy mẫu ñơn từ mỗi mét lỗ khoan. Tích số của mẫu ñơn lấy 

từ mỗi lỗ khoan với số lỗ khoan phải không nhỏ hơn số mẫu ñơn tính theo 3.6.1.  

5   Chuẩn bị mẫu kết thúc 

5.1   Mẫu tổng ñược gia công theo sơ ñồ Hình 7 ñể chuẩn bị mẫu kết thúc xác ñịnh ñộ ẩm và 

thành phần hóa học. 

5.2   Việc chọn số giai ñoạn chuẩn bị và giai ñoạn chuẩn bị ñầu tiên hoàn toàn phụ thuộc vào kích 

thước cục lớn nhất trong mẫu tổng. 

5.3   Tiến hành giản lược mẫu tổng ở các giai ñoạn khác nhau ñến khối lượng tối thiểu nêu ở 

Bảng 4, phụ thuộc vào hạng ñồng nhất của quặng (quặng tinh). 

Khối lượng tối thiểu của mẫu ñã giản lược tính theo công thức (7). 

mmin = k 2
maxd           (7) 

trong ñó 

k  là hệ số phụ thuộc vào hạng ñồng nhất của quặng (quặng tinh). Trị số k nêu ở Bảng 4 ñược 

xác ñịnh theo hệ số biến ñộng; 

dmax  là kích thước cục lớn nhất trong mẫu, mm; 

5.4   Ở giai ñoạn IV khối lượng của mẫu ñược giản lược ñến bằng khối lượng yêu cầu của mẫu 

kết thúc, phù hợp với giai ñoạn cuối cùng. Khối lượng và số lượng mẫu gửi ñi phân tích hóa cũng 

như thời hạn bảo quản mẫu ñược xác ñịnh theo thỏa thuận của các bên. 

5.5   Khi gia công mẫu tổng của quặng, sau khi giản lược. 
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Mẫu tổng – quặng 

Sấy (khi cân) 

Giai ñoạn I                                              ðập ñến 25 mm 

Trộn ñều 

   Giản lược       

                                                       Lưu 

                                                   ðập ñến 12 mm                          

Giai ñoạn II                                     Trộn ñều          

                                                       Giản lược 

                                                               Không nhỏ hơn 8 kg Lưu 

                                       ðập ñến 4 mm                      Trộn ñều 

                                              Sàng                          

    Giai ñoạn III                            Trộn ñều               

                                                   Giản lược           

                                                           Lưu 

                                            Nghiền ñến 1,5 (1) mm 

 Giai ñoạn IV                                 Sàng                             Mẫu tổng quặng tinh     

 

    

         Trộn ñều 

        Giản lược 

Giai ñoạn kết thúc                                                      Lưu    Trộn ñều  Không nhỏ hơn 1,5 kg     Lưu        

                                         Nghiền ñến 0,1 mm                                           

                                                      Sàng  

    Trộn ñều 

 

 

 

Chia thành 3 mẫu                                                   
kết thúc ñể xác ñịnh ñộ 
ẩm quặng tinh 0,5 kg/ mẫu 

Chia thành 4 mẫu kết thúc ñể               
xác ñịnh ñộ ẩm quặng, 2 kg/ mẫu              

                                                 Chia thành mẫu kết thúc 
                                              ñể xác ñịnh thành phần hóa học  
                                            (số lượng mẫu theo thoả thuận) 

CHÚ THÍCH: Chuẩn bị mẫu tổng quặng tinh ñược tiến hành theo ñường nét ñứt trên sơ ñồ. 

+ −  

+ −  

+ − 
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Bảng 4 

Hạng ñồng nhất của quặng 

(quặng tinh) 

Khối lượng tối thiểu (mmin) của mẫu ñã 

giản lược, kg, khi kích thước cục lớn nhất 

Giá trị hệ số, hệ số biến ñộng V Hệ số K Giai ñoạn I 

ñến 25 mm 

Giai ñoạn II 

ñến 12 mm 

Giai ñoạn III 

ñến 4 mm 

Rất ñồng nhất ñến 13 ñồng nhất 0,06 40 10 1,0 

Lớn hơn 13 ñến 20 trung bình 0,10 85 15 2,0 

Lớn hơn 20 ñến 33 không ñồng nhất 0,15 100 25 2,5 

Lớn hơn 33 0,20 125 30 3,5 

 

ðộ lớn quặng ñến 12 mm lấy ra 4 mẫu, khối lượng mỗi mẫu là 2 kg ñể xác ñịnh ñộ ẩm. 

5.6   ðối với mẫu tổng lấy ñược từ vật liệu hạt mịn (trong ñó có quặng tinh tuyển nổi) thì tiến hành 

chuẩn bị mẫu kết thúc theo ñường nét ñứt ở sơ ñồ nêu ở Hình 7. 

5.7   Khi gia công mẫu tổng là quặng tinh hạt mịn thì ngay từ lần giản lược ñầu tiên lấy ra ba mẫu 

có khối lượng mỗi mẫu 0,5 kg ñể xác ñịnh ñộ ẩm. 

5.8   Khi tiến hành ñập và nghiền mẫu có thể sử dụng máy ñập, máy nghiền và máy xiết. Các máy 

máy này ñược lắp chung với sàng kiểm tra và máy giản lược trong cùng một bộ thiết bị chuẩn bị 

mẫu hoặc ñặt riêng rẽ. 

5.9   ðối với mẫu có khối lượng 100 kg và lớn hơn thì tiến hành trộn ñều mẫu bằng phương pháp 

vòng xuyến – hình nón hoặc xúc chuyển. ðối với mẫu có khối lượng nhỏ hơn thì trộn ñều bằng 

phương pháp xúc chuyển hoặc lăn ñảo trên tấm ñệm mềm, bền chắc và phẳng. 

5.10   Tiến hành giản lược mẫu bằng các biện pháp sau ñây: 

1)   Theo phương pháp chia tư; 

2)   Dùng thiết bị giản lược cơ giới và thủ công; 

3)   Phương pháp kẻ ô vuông 

5.10.1   Sử dụng chạc chữ thập ñể giản lược mẫu bằng phương pháp hòn chia tư. Mẫu ở ñống 

dạng hình nón ñược ấn dẹt thành dạng nón cụt. Dùng chạc chữ thập chia toàn bộ thể tích mẫu 

thành 4 phần. Loại bỏ vật liệu ở hai phần ñối diện, lấy gộp chung hai phần còn lại. Lặp lại khâu 

giản lược một số lần, ñến khi nhận ñược khối lượng mẫu ñã giản lược theo 5.3.    
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5.10.2   Thiết bị giản lược mẫu cơ giới cần ñáp ứng các yêu cầu ở 2.1 và ñảm bảo nhận ñược 

mẫu ñã giản lược có khối lượng tối thiểu theo 5.3 và 5.4. Khi giản lược mẫu bằng máng phân 

chia, phải ñổ ñều mẫu trên toàn chiều dài của máng. Vật liệu qua máng sẽ ñược chia thành các 

phần bằng nhau và rơi vào hai hộp. Loại bỏ vật liệu ở một hộp. Vật liệu ở hộp còn lại ñưa vào 

giản lược tiếp ñến khi nhận ñược mẫu có khối lượng tối thiểu theo Bảng 4. 

Khi lặp lại  nhiều lần quá trình giản lược, vật liệu ñược loại bỏ lần lượt ở các phía kế tiếp nhau.  

5.10.3  Giản lược mẫu bằng phương pháp kẻ ô vuông ñược sử dụng ñối với vật liệu dạng hạt 

nhỏ. Sau khi trộn ñều mẫu ñược rải ñều trên diện tích phẳng sạch rồi dùng thước kẻ hoặc lưới 

chuyên dụng chia thành các ô vuông ñều nhau. Sau ñó dùng xẻng lấy phần mẫu từ mỗi ô vuông 

theo trình tự ô cờ hoặc một trình tự nào ñó. ðảm bảo lấy suốt chiều dày lớp mẫu. Gộp chung các 

phần mẫu thành mẫu giản lược có khối lượng tối thiểu theo Bảng 4. 

5.11   Nếu các quá trình ñập và giản lược quặng có khó khăn do vật liệu có ñộ dính và ñộ ẩm cao thì 

phải sấy sơ bộ mẫu tổng và xác ñịnh hàm lượng chung ñộ ẩm hàng hóa theo TCVN 4776 : 1989             

(ST SEV 900 : 1978). Khi cần thiết, ñưa mẫu ñã giản lược vào sấy trước giai ñoạn gia công III hoặc IV. 

6   Bao gói và ghi nhãn 

6.1   Mỗi mẫu kết thúc ñể xác ñịnh thành phần hóa học ñược ñổ vào bình kín hoặc vào bao gói. 

Mẫu có kèm theo hai nhãn, một nhãn dán lên bình hoặc bao gói còn một nhãn ñặt trong bình hoặc 

bao gói. Niêm phong mẫu. 

6.2   Các tư liệu sau ñây ghi trên nhãn: 

-   Tên xí nghiệp chủ hàng; 

-   Tên xí nghiệp tiêu thụ; 

-   Số hợp ñồng; 

-   Tên vật liệu; 

-   Ký hiệu lô (ngày tháng, số hiệu lô, số hiệu toa xe, tàu thuyền, hoặc xà lan,…); 

-   Khối lượng lô; 

-   Ngày tháng và nơi lấy mẫu tổng, số lượng mẫu ñơn và phương pháp chuẩn bị mẫu; 

-   Công dụng mẫu kết thúc (ñể cho phòng thí nghiệm, mẫu lưu cho hộ tiêu thụ, mẫu trọng tải); 

-   Tên ñơn vị lấy mẫu, họ và tên người lấy mẫu. 

Các tư liệu nêu trên ñược trích từ biên bản lập sau khi lấy mẫu và chuẩn bị mẫu. 
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Phụ lục 1  

Thuật ngữ và ñịnh nghĩa 

 

1   Lô quặng (quặng tinh): Khối lượng quặng (quặng tinh) ñược sản xuất trong những ñiều kiện 

như nhau. Lô có thể gồm một hoặc một số thùng vận chuyển (vagông, xà lan, contenơ,…). 

2   Lượng giao nhận: Khối lượng quặng (quặng tinh) cùng loại trong một lần giao nhận. Lượng 

giao nhận có thể gồm một hoặc một số lô.  

3   Mẫu ñơn: Là phần mẫu ñược lấy từ một ñiểm của lô quặng (quặng tinh) hoặc từ một lần cắt 

dòng quặng (quặng tinh).  

4   Mẫu tổng: Mẫu hợp thành từ tất cả các mẫu ñơn lấy ñược từ một lô.  

5   Mẫu giản lược: Phần mẫu thu ñược sau khi giản lược mẫu tổng.  

6   Mẫu kết thúc: Mẫu thu ñược chuẩn bị lần cuối từ mẫu tổng theo các yêu cầu của tiêu chuẩn 

này. 

7   Mẫu hóa: Mẫu kết thúc dùng ñể xác ñịnh thành phần hóa học của lô. 

8   Mẫu ẩm: Mẫu kết thúc dùng ñể xác ñịnh ñộ ẩm của lô theo TCVN 4775 : 1989. 
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Phụ lục 2   

  

Xác ñịnh hệ số biến ñộng của hàm lượng kim loại 

 trong quặng và quặng tinh kim loại màu 

ðại lượng sai lệch chuẩn tương ñối biểu thị bằng phần trăm và xác ñịnh theo công thức (8) gọi là 

hệ số biến ñộng: 

V = 100.
x

S
    (8) 

S = 

( )

1

2

1

−

−∑
=

s

i

N

i

N

xx

s

   (9) 

 = 
s

i

N

i

N

x

x

s

∑
== 1     (10)  

trong ñó 

S  là sai lệch chuẩn, % tuyệt ñối, tính theo công thức (9); 

x  là hàm lượng trung bình của kim loại trong lô ñược lấy mẫu, %, tính theo công thức (10); 

xi  là hàm lượng kim loại trong mẫu ñơn thứ i; 

NS là số mẫu ñơn lấy ñược từ lô. 

ðể xác ñịnh hệ số biến ñộng cần tiến hành các bước như sau: 

1   Theo ðiều 4, lấy hơn 50 mẫu ñơn từ lô sản phẩm. Khối lượng mỗi mẫu ñơn theo 3.4, không 

gộp chung các mẫu ñơn. 

2   Gia công riêng từng mẫu riêng theo sơ ñồ Hình 7 ñể lấy mẫu hóa, xác ñịnh hàm lượng kim loại 

trong từng mẫu. 

3   Các kết quả phân tích hóa ñưa vào bảng và tính hệ số biến ñộng của mẫu, nêu ở Bảng 9. 

Thí dụ tính hệ số biến ñộng của hàm lượng niken trong quặng tinh niken. 
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Bảng 5 

Mẫu x1 x1 - x  (x1 – x )2 Tính toán 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Tổng 

5,2 

5,1 

5,7 

4,2 

4,0 

5,1 

4,3 

4,7 

5,0 

4,4 

47,7 

0,43 

0,33 

0,93 

0,53 

0,77 

0,33 

0,47 

0,07 

0,23 

0,37 

- 

0,1849 

0,1089 

0,8649 

0,3249 

0,5929 

0,1089 

0,2209 

0,0049 

0,0529 

0,1369 

2,601 

 

77,4
10

7,47
==x  

S = 53,0
110

601,2
=

−
 

V = %1,11100.
77,4

53,0
=  

 

CHÚ THÍCH: Trong thí dụ này lấy NS = 10 ñể rút ngắn Phụ lục. 


